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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…., ngày     tháng      năm ...


DANH SÁCH CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày .... tháng ... năm ...)
	STT
	Họ và tên
	Ngoại ngữ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ chấm thi nói và viết
	Số hiệu chứng chỉ
	Ngày cấp
	Ghi chú
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(Danh sách có: ... người)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)


